DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU  NĂM 2015
Chương trình: Công nghệ Công nghiệp – Tự động hóa
	STT
	Tên đề tài/dự án

(1)
	Nội dung nghiên cứu

(2)
	Kết quả đạt được

(3)

	1. 
	Ứng dụng công nghệ hàn ma sát khuấy cho các kết cấu dạng tấm bằng hợp kim nhôm biến dạng
- CNĐT: TS. Lưu Phương Minh

- CQCT: Trường Đại học Bách khoa 


	- Nghiên cứu tổng quan lý thuyết.

- Nghiên cứu các thông số về hình dáng và kích thước thiết bị hàn ma sát.

- Xây dựng quy trình công nghệ hàn các kết cấu phẳng từ nhôm hơp kim.

- Thử nghiệm công nghệ.

- Tối ưu hóa các thông số công nghệ hàn.

- Chế tạo các bộ dụng cụ hàn ma sát khuấy.

- Thử nghiệm các chế độ công nghệ.

	- 01 Quy trình hàn ghép nối hợp kim nhôm AA5083 dạng tấm dày từ 2mm-6mm, đáp ứng đúng và đủ với sản phẩm đã đăng ký;

- 05 bộ dụng cụ hàn ma sát với hình dáng vai dụng cụ: vai lõm, hình dáng đầu khuấy: biên dạng trụ tròn có ren và biên dạng tạm giác không ren, đáp ứng đúng và đủ với sản phẩm đã đăng ký;

- 03 bài báo đăng Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần III, 4/2013;

- 01 slide bài giảng về Hàn ma sát  dùng giảng dạy trong môn học kỹ thuật chế tạo.

	2. 
	Nghiên cứu chế tạo máy bóc vỏ gỗ 

- CNĐT: KS. Trần Văn Khu

- CQCT: Phân viện cơ điện NN & CN sau thu hoạch


	- Nghiên cứu tổng quan tình hình sản xuất, khai thác chế biến gỗ nguyên liệu giấy ở Việt Nam và thế giới.

- Nghiên cứu nguyên lý làm việc của các máy bóc vỏ gôc trong và ngoài nước. Khảo sát một số mẫu má đã có trong sản xuất hoặc đang chào bán tại Việt Nam. Phân tích và lựa chọn nguyên lý để thiết kế máy.

- Tính toán, thiết kế máy bóc vỏ gỗ.

- Chế tạo máy bóc vỏ gỗ.

- Thử nghiệm, hoàn thiện máy bóc vỏ gỗ.

- Ứng dụng máy bóc vỏ gỗ vào sản xuất, theo dõi đánh giá hiệu quả kinh tế.
	- Mẫu máy bóc vỏ gỗ;

- Bộ bản vẽ thiết kế cơ khí và tài liệu kỹ thuật

	3. 
	Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử nghiệm hệ thống radar xuyên đất hoạt động tại tần số 200MHz có màng chắn 
- CNĐT: TS. Bùi Hữu Phú 

-CQCT: Phòng thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống; 
	- Nghiên cứu, phân tích và đánh giá công nghệ radar xuyên đất;

- Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống mạch tạo tín hiệu xung hẹp;

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo anten thu phát;

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống mạch khuếch đại cao tần;

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống mạch lấy mẫu tín hiệu và lưu trữ dữ liệu;

- Nghiên cứu xây dựng các kỹ thuật xử lý tín hiệu;

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống bảo vệ chống nhiễu cho hệ thống anten thu phát;

- Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm điều khiển và quản lý cho hệ thống GPR;

- Lắp rắp hệ thống, kiểm tra và đánh giá hệ thống;

- Nghiên cứu thử nghiệm.
	- Đã nắm được công nghệ radar xuyên đất và hoàn thành việc nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống radar xuyên đất hoạtđộng tại tần số 200MHz có màn chắn;

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo các modules phần cứng trong hệ thống radar xuyên đất gồm mạch tạo xung hẹp, khuếch đại tín hiệu băng rộng, hệ thống anten, màn chắn bảo vệ, bộ khuếch đại nhiễu thấp, lấy mẫu dữ liệu ở tốc độ thấp (downsampling), và kết nối lưu trữ dữ liệu lên máy tính;

- Xây dựng phần mềm firmware điều khiển vàđồng bộ toàn hệ thống đảm bảo hoạt động và thu thập dữ liệu quét lưu trữ lên máy tính;

- Xây dựng phần mềm xử lý tín hiệu, lọc nhiễu và hiển thị thông tin quét 1D và 2D trong hệ thống radar xuyên đất trên phần mềm Matlab và C#;

- Đào tạo một số nhân lực cho hướng nghiên cứu về sản phẩm radar xuyên đất, công bố kết quả nghiên cứu trên một số tạp chí và hội nghị chuyên ngành trong và ngoài nước, đăng ký sở hữu trí tuệ.

	4. 
	Nghiên cứu, khảo sát các sản phẩm công nghệ cao Y sinh học, thiết kế, chế tạo các sản phẩm ứng dụng điều trị chấn thương chỉnh hình trong điều kiện Việt Nam 
- CNĐT: PGS.TS. Lê Hoài Quốc & PGS.TS. Võ Văn Thành 
- CQCT: TTNC & Chuyển giao công nghệ

	- Nghiên cứu khảo sát yêu cầu về công nghệ và y học (technical and clinical requirements), cũng như về tình hình ứng dụng các sản phẩm công nghệ BME phục vụ cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, răng-hàm-mặt và sọ não ở Việt Nam;

- Khảo sát các kết quả nghiên cứu về hình thái và nhân chủng học người Việt Nam phục vụ cho phát triển sản phẩm công nghệ BME;

- Nghiên cứu khảo sát nguồn vật liệu cấy ghép đã và đang được phát triển ở Việt Nam. Những chủng loại sản phẩm nào có thể được phát triển từ các vật liệu sinh học sản xuất trong nước. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá về vật liệu sinh học để phục vụ chọ mục đích phát triển sản phẩm công nghệ BME cho Việt Nam;

- Nghiên cứu hồ sơ các bằng sáng chế liên quan tới nội dung nghiên cứu của đề tài;

- Nghiên cứu xây dựng quy trình thiết kế và chế tạo các sản phẩm công nghệ BME phục vụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình ở Việt Nam;

- Thiết kế, chế tạo một số sản phẩm công nghệ BME phục vụ cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình ở Việt Nam;

- Nghiên cứu đề xuất chỉ tiêu đánh giá và thử nghiệm lâm sàng các sản phẩm công nghệ BME phục vụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.
	-  Bộ sản phẩm công nghệ cao y sinh học phục vụ cho công tác điều trị chấn thương chỉnh hình.

- 05 bài báo quốc tế
- Đào tạo: 01 Thạc sĩ

	5. 
	Thiết kế chế tạo hệ thống quang học đo tính phân cực của ánh sáng ứng dụng trong y sinh nhằm thử nghiệm trên một số mẫu tế bào 
- CNĐT: TS. Phạm Thị Thu Hiền & TS. Huỳnh Quang Linh 

- CQCT: Phòng TNTĐĐK số và KTHT


	- Giới thiệu tổng quan về các nghiên cứu đã thực hiện, ưu điểm và nhược điển của các phương pháp.

- Chương trình mô phỏng MatLab đo trích xuất các thông số quang học trên phạm vi đo lường của từng thông số, kiểm tra đánh giá khả năng đo.

- Thiết lập hệ thống đo thực nghiệm. 

- Chế tạo và lắp ráp hệ thống đo quang học, kiểm tra độ chính xác của hệ thống đo bằng một số kính quang học.

-  Đo đạc một số bệnh lý trên các mô, tế bào, phân tích kết quả.

- Phân tích tổng hợp kết quả thí nghiệm.
	- 01 hệ thống đo phân cực ánh sáng dùng chẩn đoán các bệnh lý trên mô, tế bào.

- 01 chương trình tính toán tự động hóa dùng cho hệ đo quang học bằng Matlab.

- 02 bài báo trong nước, 03 bài báo Hội nghị quốc tế.

- Đăng ký bảo hộ 01 giải pháp hữu ích.

- 04 đại học.

	6. 
	Nghiên cứu chế tạo một số thiết bị chẩn đoán y khoa bằng kỹ thuật quang học 
- CNĐT: TS. Huỳnh Quang Linh 

- CQCT: Phòng TNTĐĐK số và KTHT


	- Khảo sát phổ phản xạ và hấp thụ của bức xạ các LED phổ dụng với bước sóng từ vùng cực tím (UV) cho đến vùng hồng ngoại gần (IR) với mô và da;

- Khảo sát phổ huỳnh quang của bức xạ các LED phổ dụng với bước sóng từ vùng cực tím (UV) cho đến vùng hồng ngoại gần (IR) với mô và da;

- Khảo sát tác dụng sinh học của bức xạ các LED phổ dụng với bước sóng từ vùng cực tím (UV) cho đến vùng hồng ngoại gần (IR) với cơ thể sống và mắt;

- Chế tạo hoàn chỉnh thiết bị quang học hỗ trợ xác định tĩnh mạch và thử nghiệm; 

- Chế tạo và thử nghiệm thiết bị chẩn đoán các bệnh lý khoang họng và thiết bị chẩn đoán các bệnh lý về da bằng kỹ thuật quang học đa bước sóng;

- Chế tạo và thử nghiệm thiết bị chẩn đoán các bệnh lý về da bằng kỹ thuật quang học đa bước sóng;

- Thử nghiệm sử dụng các thiết bị ở nội dung 4,5 và 6 tại các cơ sở y tế, thu thập ý kiến chuyên gia, bác sĩ để cải tiến hoàn chỉnh sản phẩm. 
	- Thiết bị xác định tĩnh mạch bằng kỹ thuật quang học phối hợp hai bước sóng.

- Thiết bị chẩn đoán các bệnh lý khoang họng bằng kỹ thuật quang học đa bước sóng.

- Thiết bị chẩn đoán các bệnh lý về da bằng kỹ thuật quang học đa bước sóng.

- 03 bài báo trong nước, 01 báo cáo hội nghị trong nước, 02 bài báo quốc tế.

- Đăng ký 02 giải pháp hữu ích và 01 sáng chế.

- 02 luận văn thạc sỹ và 05 luận văn đại học.



	7. 
	Nghiên cúu thiết kế, chế tạo máy trồng khoai mì 2 hàng MTKM-2
- CNĐT: ThS. Nguyễn Thị Kìều Hạnh

- CQCT:  Trường ĐHNL TP.HCM


	- Nghiên cứu tổng quan: về tình hình cơ giới hóa canh tác khoai mì ở trong và ngoài nước; yêu cầu nông học trồng khoai mì; quy trình công nghệ trồng khoai mì và máy trồng khoai mì;

- Nghiên cứu thực nghiệm xác định các dữ liệu thiết kế;

- Xác định mô hình và sơ đồ động học máy trồng khoai mì;

- Tính toán thiết kế máy trồng khoai mì;

- Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo máy trồng khoai mì;

- Chế tạo máy trồng khoai mì.

- Khảo nghiệm máy trồng khoai mì.
	- Máy trồng khoai mì MTKM -2 (giá thành khái toán cho máy là 50.000.000 đồng);

- Bộ bản vẽ thiết kế máy trồng khoai mì: MTKM – 2;

- Quy trình công nghệ chế tạo máy trồng khoai mì: MTKM – 2;

- 01 bài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ Toàn quốc về cơ khí lần thứ IV tại TP.HCM ngày 06/11/2015

- Đào tạo: 01 Thạc sĩ  



	8. 
	Nghiên cúu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị san phẳng điều khiển bằng kỹ thuật laser cho ứng dụng ở đồng ruộng Việt Nam
- CNĐT: PGS.TS. Nguễyn Văn Hùng & ThS. Trần Thị Kim Ngà

- CQCT:  Trường ĐHNL TP.HCM


	- Khảo sát về kỹ thuật và hiệu quả cũng như tồn tại của các hệ thống nhập ngoại hiện đang được ứng dụng trong san phẳng đồng ruộng;

-Thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng kỹ thuật laser: thiết kế chế tạo cụm thiết bị thủy lực của hệ thống, thiết kế chế tạo cụm thiết bị phát - nhận laser và điều khiển hệ thống.

- Nghiên cứu thiết kế gàu san nâng cao hiệu quả làm việc của hệ thống.

- Nghiên cứu mô phỏng và xây dựng quy trình đường chạy san phẳng tối ưu.

- Thử nghiệm ứng dụng một mô hình san phẳng 2 ha.


	- Hệ thống thiết bị san phẳng điều khiển bằng kỹ thuật laser.

- Cụm thiết bị phát laser, nhận laser và điều khiển.

- Cụm thiết bị thủy lực cải tiến.

- Gàu san phẳng.

- Chương trình mô phỏng và phần mềm điều khiển.

- Bộ bản vẽ gàu san.

- 02 bài báo đăng trên tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM -2014) và Hội nghị khoa học và côn nghệ Toàn quốc về cơ khí lần thứ IV ngày 06/11/2015.

- Tham gia đào tạo: 04 Kỹ sư, 02 Thạc sĩ, 01 Nghiên cứu sinh.
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